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Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the
other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1. A. jumped B. worked C. picked D. smiled

A. jumped /d mpt/,ʒʌ
B. worked /w rkt/,ɜː
C. picked /p kt/,ɪ
D. smiled /sma ld/ɪ
Đáp án: A
Âm cu i. "Jumped," "worked," và "picked" đ u có âm cu i /t/, trong khi "smiled" k t thúc b ng âm /d/.ố ề ố ế ằ

Question 2. A. education B. graduate C. individual D. confident
A. education / d ke n/ˌɛ ʒʊˈ ɪʃə
B. graduate / ræd u t/ˈɡ ʒ ɪ
C. individual / nd v d u l/ˌɪ ɪˈ ɪ ʒ ə
D. confident / k nf d nt/ˈ ɒ ɪ ə
Đáp án: D. confident
Gi i thích: Ch  "d" trong "confident" đ c phát âm là /d/, trong khi  nh ng t  khác, âm "d" đ c phát âm là ả ữ ượ ở ữ ừ ượ
/d /.ʒ

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the
position of primary stress in following questions.
Question 3: A. reference B. habitat C. requirement D. candidate

Question 3: A. reference, B. habitat, C. requirement, D. candidate
A. reference / r f r ns/ˈ ɛ ə ə
B. habitat / hæb tæt/ˈ ɪ
C. requirement /r kwa m nt/ɪˈ ɪə ə
D. candidate / kænd de t/ˈ ɪ ɪ
Khác bi t: ệ C. requirement (Tr ng âm  âm ti t th  hai)ọ ở ế ứ

Question 4. A. neighborhood B. assignment C. emotion D. supportive
Question 4: A. neighborhood, B. assignment, C. emotion, D. supportive
A. neighborhood / ne b h d/ˈ ɪ ə ʊ
B. assignment / sa nm nt/əˈ ɪ ə
C. emotion / m n/ɪˈ əʊʃə
D. supportive /s p t v/əˈ ɔː ɪ
Khác bi t: ệ A. neighborhood (Tr ng âm  âm ti t đ u tiên)ọ ở ế ầ

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following
questions.
Question 5. If you need to pay your bills or send a letter, you would go to the __________.
A. post office B. library C. museum D. park

Question 5. If you need to pay your bills or send a letter, you would go to the __________.
A. post office (b u đi n)ư ệ
B. library (th  vi n)ư ệ
C. museum (b o tàng)ả
D. park (công viên)
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Đáp án: A. post office
Gi i thích:ả  "Post office" (b u đi n) là n i b n đ n đ  tr  ti n hóa đ n ho c g i th .ư ệ ơ ạ ế ể ả ề ơ ặ ử ư

Question 6. Last summer, we ___________ the Eiffel Tower in Paris.
A. visited B. was visiting C. visit D. are visiting

Question 6. Last summer, we ___________ the Eiffel Tower in Paris.
A. visited
B. was visiting
C. visit
D. are visiting
Đáp án: A. visited
Gi i thích:ả  Thì quá kh  đ n ("visited") di n t  hành đ ng đã hoàn thành trong quá kh . D u hi u: "Last ứ ơ ễ ả ộ ứ ấ ệ
summer" (mùa hè tr c) ch  m t th i đi m c  th  trong quá kh .ướ ỉ ộ ờ ể ụ ể ứ

Question 7. John's house is ___________ than Mark's, but it's closer to the city.
A. smaller B. the smallest C. more small D. as small

John's house is ___________ than Mark's, but it's closer to the city.
(Nhà c a John ___________ h n nhà c a Mark, nh ng g n thành ph  h n.)ủ ơ ủ ư ầ ố ơ
A. smaller - nh  h nỏ ơ
B. the smallest - nh  nh tỏ ấ
C. more small - nh  h nỏ ơ
D. as small - nh  nhỏ ư
Đáp án đúng: A. smaller
Gi i thích:ả  Câu này so sánh kích th c c a hai ngôi nhà. "Smaller" là d ng so sánh h n c a "small," cho ướ ủ ạ ơ ủ
th y nhà c a John nh  h n nhà c a Mark.ấ ủ ỏ ơ ủ

Question 8.  If your room is in a mess, you ____________ to clean it.
A. must B. will C. might D. ought

A. must.
Gi i thích:ả
N u phòng c a b n ế ủ ạ b a b nừ ộ , b n ạ ph iả  d n d p nó. Trong ng  c nh này, "must" di n t  m t nghĩa v  ho c ọ ẹ ữ ả ễ ả ộ ụ ặ
yêu c u m nh mẽ. Câu này ng  ý r ng vi c d n d p là c n thi t và không th  tránh kh i.ầ ạ ụ ằ ệ ọ ẹ ầ ế ể ỏ

Question 9. Sam has learned to play a new song on the guitar.
Sam: "I can now play 'Yesterday' by The Beatles!"
Jill: “_______________”
A. That’s a difficult song. B. I hope you’re not lying.
C. That’s impressive! Show me! D. It’s just a song.

Sam và Jill: "Tôi có th  ch i bài 'Yesterday' c a The Beatles!"ể ơ ủ
A. Đó là m t bài hát khó.ộ
B. Tôi hy v ng b n không nói d i.ọ ạ ố
C. Th t n t ng! Hãy cho tôi xem!ậ ấ ượ
D. Ch  là m t bài hát.ỉ ộ
Jill: C. Th t n t ng! Hãy cho tôi xem!ậ ấ ượ
Gi i thích:ả  Câu tr  l i th  hi n s  ng ng m  và mong mu n đ c nghe.ả ờ ể ệ ự ưỡ ộ ố ượ

John has three sisters, one of _______________ is working in New York.
A. which B. who C. that D. whom

John has three sisters, one of __________ is working in New York.
D. whom
C u trúcấ : "One of + whom" dùng đ  ch  ng i trong s  m t nhóm.ể ỉ ườ ố ộ
Gi i thíchả : "Whom" thay th  cho "one of the sisters" (m t trong s  các ch  em c a John), ch  ng i.ế ộ ố ị ủ ỉ ườ



We must _____________ action to deal with the problem of global warming right now.
A. do B. have C. make D. take

We must _____________ action to deal with the problem of global warming right now.
D ch:ị  Chúng ta ph i _____________ hành đ ng ngay bây gi  đ  gi i quy t v n đ  m lên toàn c u.ả ộ ờ ể ả ế ấ ề ấ ầ
A. do (làm)
B. have (có)
C. make (t o ra)ạ
D. take (th c hi n)ự ệ
Đáp án: D. take
Gi i thích:ả  "Take action" có nghĩa là th c hi n hành đ ng.ự ệ ộ

You should drink ____________ water throughout the day to stay hydrated.
A. much B. few C. little D. many

You should drink ____________ water throughout the day to stay hydrated.
Đáp án: A. much
C u trúc:ấ  "drink much + danh t  không đ m đ c"ừ ế ượ
Gi i thích:ả  "Much" dùng đ  nh n m nh l ng n c c n u ng.ể ấ ạ ượ ướ ầ ố
D ch:ị  B n nên u ng nhi u n c trong su t c  ngày đ  gi  cho c  th  đ  nạ ố ề ướ ố ả ể ữ ơ ể ủ ước.

Read the following announcement and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the
correct option that best fits each of the numbered blanks from 13 to 16.

Announcement: Health Screening Day
The Community Health Center would like to announce:

● All residents are invited to attend (13) __________ health screening event on July 15 at 9:00 AM.

● Each participant is to bring your (14) __________ records for a more accurate assessment.

● If you (15) ______ any concerns before the event, please contact the health center.

The screening will take place (16) __________ the main clinic building.

Question 13: A. an B. a C. the D. no article
Question 14: A. health B. healthily C. healthy D. healthiness
Question 15: A. have B. to have C. had D. having
Question 16: A. in B. at C. on D. with

Câu 13: B. a

● Gi i thích: "A" đ c s  d ng vì " health screening event" b t đ u b ng ph  âm, nên c n dùng "a" đ  ả ượ ử ụ ắ ầ ằ ụ ầ ể

phù h p v i quy t c phát âm.ợ ớ ắ
Câu 14: A. health

● Gi i thích: "Health" là danh t  phù h p đ  ch  các h  s  y t  mà ng i tham gia c n mang theo đ  có ả ừ ợ ể ỉ ồ ơ ế ườ ầ ể

đánh giá chính xác h n.ơ
Câu 15: A. have

● Gi i thích: "Have" là đ ng t  phù h p  thì hi n t i, cho phép ng i tham gia di n đ t v  các m i quan ả ộ ừ ợ ở ệ ạ ườ ễ ạ ề ố

tâm tr c s  ki n.ướ ự ệ
Câu 16: A. in

● Gi i thích: "In" đ c dùng đ  ch  v  trí bên trong m t tòa nhà c  th , nh  "the main clinic building."ả ượ ể ỉ ị ộ ụ ể ư



Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following
questions from 17 to 18.
Question 17: Put the sentences (a-c) in the correct order, then fill in the blank to make a logical text.
________. When working together, group members can share their ideas, explain things that are hard to understand, 
and work on exercises as a team. ________.
a. This not only helps everyone understand the lesson better, but it also allows them to practice their 
communication and teamwork skills.
b. Finally, studying in groups helps build friendships and connections among classmates.
c. Also, talking and working with each other can motivate everyone to do their best.
A. b-c-a B. a-b-c C. a-c-b D. b-a-c
Question 18: Choose the sentence that best fits as the opening sentence for the text (in Question 18).
A. Group study can be challenging for some people at first.
B. Studying in groups is a great way for people to help each other learn.
C. Many students prefer to study alone rather than in groups.
D. Many students find studying in groups distracting.

Question 17:

Câu h i yêu c u xác đ nh th  t  h p lý cho các câu (a-c) đ  t o thành m t đo n văn m ch l c v  vi c h c ỏ ầ ị ứ ự ợ ể ạ ộ ạ ạ ạ ề ệ ọ
nhóm. Đ  làm đ c đi u này, ta c n xác đ nh các ý t ng chính trong t ng câu và cách chúng liên k t v i nhau.ể ượ ề ầ ị ưở ừ ế ớ

● Câu đ u tiên:ầ  Ph i là câu gi i thi u v  vi c h c nhóm. Không có câu nào trong danh sách c  th  gi i ả ớ ệ ề ệ ọ ụ ể ớ
thi u v  vi c này, nh ng câu này c n m t câu m  đ u t  bên ngoài, ch ng h n nh  “H c nhóm là m t ệ ề ệ ư ầ ộ ở ầ ừ ẳ ạ ư ọ ộ
cách hi u qu  đ  h  tr  l n nhau trong vi c h c.”ệ ả ể ỗ ợ ẫ ệ ọ

● Câu ti p theo:ế  Câu th  hai "When working together, group members can share their ideas, explain ứ
things that are hard to understand, and work on exercises as a team" gi i thi u các ho t đ ng di n ra ớ ệ ạ ộ ễ
trong nhóm. Đi u này có th  đ c cho là câu 1 trong đo n văn.ề ể ượ ạ

● Câu th  ba:ứ  Câu a "This not only helps everyone understand the lesson better, but it also allows them to 
practice their communication and teamwork skills." ti p t c phát tri n ý t ng r ng vi c làm vi c cùng ế ụ ể ưở ằ ệ ệ
nhau không ch  giúp m i ng i hi u bài h c t t h n mà còn giúp c i thi n kỹ năng giao ti p và làm vi cỉ ọ ườ ể ọ ố ơ ả ệ ế ệ
nhóm.

● Câu th  t :ứ ư  Câu c "Also, talking and working with each other can motivate everyone to do their best." 
nh n m nh r ng s  t ng tác trong nhóm giúp m i ng i có đ ng l c đ  c  g ng h n.ấ ạ ằ ự ươ ọ ườ ộ ự ể ố ắ ơ

● Câu cu i cùng:ố  Câu b "Finally, studying in groups helps build friendships and connections among 
classmates." là m t k t lu n t t, nh n m nh l i ích c a vi c h c nhóm v  m t xã h i.ộ ế ậ ố ấ ạ ợ ủ ệ ọ ề ặ ộ

Th  t  đúng là:ứ ự  A. a-c-b

Question 18:

Câu h i yêu c u ch n câu m  đ u phù h p nh t cho đo n văn. Câu m  đ u ph i nêu rõ ch  đ  chính v  l i ích ỏ ầ ọ ở ầ ợ ấ ạ ở ầ ả ủ ề ề ợ
c a vi c h c nhóm.ủ ệ ọ

● A. Group study can be challenging for some people at first. (Vi c h c nhóm có th  khó khăn cho m t ệ ọ ể ộ
s  ng i vào đ u) - Câu này không nêu rõ l i ích và không phù h p đ  b t đ u đo n văn.ố ườ ầ ợ ợ ể ắ ầ ạ

● B. Studying in groups is a great way for people to help each other learn. (H c nhóm là m t cách ọ ộ
tuy t v i đ  m i ng i h  tr  l n nhau trong vi c h c.) - Đây là m t câu m  đ u t t, gi i thi u ch  đ  ệ ờ ể ọ ườ ỗ ợ ẫ ệ ọ ộ ở ầ ố ớ ệ ủ ề
chính c a đo n văn.ủ ạ

● C. Many students prefer to study alone rather than in groups. (Nhi u h c sinh thích h c m t mình ề ọ ọ ộ
h n là h c nhóm.) - Câu này cũng không phù h p vì nó nói v  s  l a ch n cá nhân, không nêu l i ích c aơ ọ ợ ề ự ự ọ ợ ủ
h c nhóm.ọ

● D. Many students find studying in groups distracting. (Nhi u h c sinh th y vi c h c nhóm gây phân ề ọ ấ ệ ọ
tâm.) - Câu này hoàn toàn trái ng c v i ý t ng chính c a đo n văn.ượ ớ ưở ủ ạ



Vì v y, câu tr  l i đúng là:ậ ả ờ  B.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the
numbered blanks from 19 to 24.
         The ao dai, (19) _____________ of Vietnamese women, has a long history. In the early 17thcentury. Vietnamese
clothing designers (20) _____________ changes to the design of the traditional Chinese costume, creating the early forms
of the present ao dai. This creativity showed Vietnams strong sense of independence. The ao dai, with different
designs and materials, was worn by both men and women. Throughout the 21st- century, there have been (21)
_____________ in the design of the ao dai: from floral to checked patterns, the use of transparent fabric, the variations in
the neck collar, the shortening of the gown's length and different colors of the loose pants. Over the year, (22)
_____________ the coming of Western clothing for more convenience (23) ____________ of modern life, the ao dai has been
there to stay. Therefore, Vietnamese women go on (24) ____________ this unique dress, which is both traditional and
fashionable and introduces our rich culture to the world.
Question 19: A. traditional dress B. the traditional dress C. dress traditional D. the dress traditional
Question 20: A. makes B. done C. made D. make
Question 21: A. plenty of changes B. much change C. little changes D. a great deal of 
change
Question 22: A. in spite of B. despite of C. because of D. although
Question 23: A. activities in daily B. daily activities C. in daily activities D. in activities daily
Question 24: A. wears B. worn C. wear D. wearing

Câu 19:
Đáp án đúng là B. the traditional dress.
Gi i thích: C m t  "the traditional dress" là d ng đúng khi mô t  m t trang ph c c  th , trong tr ng h p này ả ụ ừ ạ ả ộ ụ ụ ể ườ ợ
là "áo dài". T  "the" đ c dùng đ  ch  m t th  gì đó đã xác đ nh, còn "traditional" là tính t  b  nghĩa cho ừ ượ ể ỉ ộ ứ ị ừ ổ
"dress".

Câu 20:
Đáp án đúng là C. made.
Gi i thích: C n dùng đ ng t  quá kh  "made" đ  ch  r ng các nhà thi t k  Vi t Nam đã th c hi n (đã làm) ả ầ ộ ừ ứ ể ỉ ằ ế ế ệ ự ệ
nh ng thay đ i đ i v i trang ph c truy n th ng c a Trung Qu c đ  t o ra hình d ng ban đ u c a áo dài ngày ữ ổ ố ớ ụ ề ố ủ ố ể ạ ạ ầ ủ
nay. "Made" là d ng quá kh  c a đ ng t  "make" và đúng v  ng  pháp trong câu.ạ ứ ủ ộ ừ ề ữ

Câu 21:
Đáp án đúng là A. plenty of changes.
Gi i thích: "Plenty of changes" nghĩa là "nhi u thay đ i" và là d ng đúng v  ng  pháp đ  ch  r ng có r t nhi u ả ề ổ ạ ề ữ ể ỉ ằ ấ ề
s  thay đ i trong thi t k  c a áo dài qua các th i kỳ. Các đáp án khác không đúng v  ng  pháp ho c không phù ự ổ ế ế ủ ờ ề ữ ặ
h p v i nghĩa c a câu.ợ ớ ủ

Câu 22:
Đáp án đúng là A. in spite of.
Gi i thích: "In spite of" có nghĩa là "m c dù", và đúng ng  pháp khi nói r ng "m c dù s  xu t hi n c a trang ả ặ ữ ằ ặ ự ấ ệ ủ
ph c ph ng Tây", áo dài v n t n t i. C m "despite of" là sai ng  pháp vì "despite" không đi cùng "of". "Becauseụ ươ ẫ ồ ạ ụ ữ
of" và "although" không phù h p v  nghĩa.ợ ề

Câu 23:
Đáp án đúng là C. in daily activities.
Gi i thích: C m t  đúng là "in daily activities" (trong các ho t đ ng hàng ngày), di n đ t rõ ràng v  ng  pháp vàả ụ ừ ạ ộ ễ ạ ề ữ
nghĩa khi nói v  áo dài đ c m c trong các ho t đ ng hàng ngày.ề ượ ặ ạ ộ

Câu 24:
Đáp án đúng là D. wearing.



Gi i thích: Sau gi i t  on + Vingả ớ ừ

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the
original sentence in each of the following questions.
Question 25: He plays badminton better than anyone I know.
A. I know him to play badminton better than someone.
B. He is the best badminton player I know.
C. I know someone playing badminton better than him.
D. He is one of the good badminton players I know.
Question 26: It takes my mum 20 minutes to get to work on foot.
A. My mum wastes 20 minutes on the way to her work.
B. My mum leaves the house at six twenty and goes to work.
C. Twenty minutes is long enough for my mum to drive to work.
D. My mum generally spends twenty minutes walking to work.

Question 25:
B. He is the best badminton player I know.
Gi i thích: Câu này có nghĩa t ng đ ng v i câu g c, nh n m nh r ng ng i này ch i c u lông gi i nh t trongả ươ ươ ớ ố ấ ạ ằ ườ ơ ầ ỏ ấ
s  nh ng ng i mà ng i nói bi t. Các đáp án khác không di n t  đúng nghĩa c a câu g c.ố ữ ườ ườ ế ễ ả ủ ố
Question 26:
D. My mum generally spends twenty minutes walking to work.
Gi i thích: Câu này di n t  th i gian mà m  c a ng i nói dành đ  đi b  đ n ch  làm, t ng đ ng v i ý c a ả ễ ả ờ ẹ ủ ườ ể ộ ế ỗ ươ ươ ớ ủ
câu g c. Các đáp án khác đ u không đúng ho c thay đ i nghĩa c a câu.ố ề ặ ổ ủ

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the given cues in
each of the following questions.
Question 27: By the time/ we/ arrived/ the meeting/ already/ started,/ so/ we/ wait/ until it was over.
A. By the time we arrived, the meeting had already started, so we had to wait until it was over.
B. By the time we arrived, the meeting had already started, so we have to wait until it was over.
C. By the time we arrived, the meeting had already started, so we had wait until it was over.
D. By the time we arrived, the meeting already started, so we had to wait until it was over.
Question 28: I / sometimes come / see my friend / borrow/book
A. I came sometimes to see my friend and borrow a book.
B. I sometimes will come to see my friend and borrow a book.
C. To see my friend sometimes I come to borrow a book.
D. I sometimes come to see my friend and borrow a book.

Question 27:
Đáp án đúng là A. By the time we arrived, the meeting had already started, so we had to wait until it was 
over.
Gi i thích chi ti t:ả ế

● C u trúc:ấ  "By the time" dùng v i quá kh  hoàn thành (past perfect) cho hành đ ng x y ra tr c m t ớ ứ ộ ả ướ ộ

hành đ ng khác trong quá kh .ộ ứ

● Ph n 1:ầ  "By the time we arrived" di n t  hành đ ng ễ ả ộ đ n n iế ơ  x y ra trong quá kh  (arrived - quá kh  ả ứ ứ

đ n).ơ

● Ph n 2:ầ  "the meeting had already started" s  d ng ử ụ quá kh  hoàn thànhứ  (had started) đ  ch  r ng ể ỉ ằ

cu c h p đã b t đ u ộ ọ ắ ầ tr cướ  khi chúng tôi đ n.ế

● Ph n 3:ầ  "so we had to wait" là d ng quá kh  đ n c a đ ng t  "have to" di n t  vi c chúng tôi ph i ch  ạ ứ ơ ủ ộ ừ ễ ả ệ ả ờ

đ i (hành đ ng x y ra trong quá kh ).ợ ộ ả ứ
Các l a ch n khác không đúng vì:ự ọ



● B: "have to wait" là thì hi n t i, không phù h p v i ng  c nh quá kh .ệ ạ ợ ớ ữ ả ứ

● C: Thi u "to" trong c m t  "had to wait."ế ụ ừ

● D: "already started" c n dùng thì quá kh  hoàn thành (had already started), nh ng  đây là quá kh  đ nầ ứ ư ở ứ ơ

nên không đúng.

Question 28:
Đáp án đúng là D. I sometimes come to see my friend and borrow a book.
Gi i thích chi ti t:ả ế

● Câu này s  d ng c u trúc đ n gi n v i tr ng t  "sometimes" đ  di n t  m t hành đ ng l p l i trong ử ụ ấ ơ ả ớ ạ ừ ể ễ ả ộ ộ ặ ạ

hi n t i.ệ ạ

● "I sometimes come to see my friend" là c u trúc đúng khi mu n nói r ng "th nh tho ng tôi đ n g p ấ ố ằ ỉ ả ế ặ

b n mình".ạ

● "and borrow a book" là hành đ ng ti p theo khi đ n g p b n.ộ ế ế ặ ạ

Các l a ch n khác không đúng vì:ự ọ

● A: "came sometimes" không phù h p vì "came" là quá kh , trong khi hành đ ng này là thói quen nên c nợ ứ ộ ầ

dùng hi n t i.ệ ạ

● B: "will come" là thì t ng lai, không phù h p v i thói quen hi n t i.ươ ợ ớ ệ ạ

● C: Th  t  các t  không t  nhiên và làm cho câu tr  nên không rõ ràng v  nghĩa.ứ ự ừ ự ở ề

Read the following sign or notice and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct
answer to each of the following questions.

Question 29: What does the sign say?
A. You can take picture with a dog here.
B. Run away or a dog will pass the area and attack you.
C. You can bring your dog to this area.
D. You mustn’t pass the area or you’ll be attacked by a dog.

C n th n, chú ý v i chó dẩ ậ ớ ữ
Câu h i: Bi n báo này có ý nghĩa gì?ỏ ể
A. B n có th  ch p hình v i m t chú chó t i đây.ạ ể ụ ớ ộ ạ
B. Ch y đi ho c m t chú chó sẽ v t qua và t n công b n.ạ ặ ộ ượ ấ ạ
C. B n có th  mang chó vào khu v c này.ạ ể ự
D. B n không đ c đi vào khu v c này n u không sẽ b  chó t n công.ạ ượ ự ế ị ấ
Gi i thích:ả  Bi n báo c nh báo ng i qua đ ng v  chó d  và nguy hi m n u h  đi vào khu v c này.ể ả ườ ườ ề ữ ể ế ọ ự

Question 30: What does this notice say?

A. Sonia lost a handbag with £50.
B. You can claim the lost handbag at reception.
C. A handbag with £50 was found in the parking lot.
D. Sonia will help you buy a new handbag.

TÌM TH Y! Túi xách có £50 ti n m t. G p Sonia t i l  tân.Ấ ề ặ ặ ạ ễ
A. Sonia đã m t m t chi c túi xách có £50.ấ ộ ế

FOUND!
Handbag with £50 cash. See Sonia at reception.



B. B n có th  nh n l i chi c túi xách b  m t t i l  tân.ạ ể ậ ạ ế ị ấ ạ ễ
C. M t chi c túi xách có £50 đã đ c tìm th y  bãi đ  xe.ộ ế ượ ấ ở ỗ
D. Sonia sẽ giúp b n mua m t chi c túi xách m i.ạ ộ ế ớ
Gi i thích:ả  Thông báo nói r ng chi c túi xách đã đ c tìm th y và b n có th  g p Sonia t i l  tân đ  nh n l i ằ ế ượ ấ ạ ể ặ ạ ễ ể ậ ạ
nó.

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct
answer to each of the following questions from 31 to 36.
        If you think of the jobs robots could never do, you would probably put doctors and teachers at the top of the list.
It’s easy to imagine robot cleaners and factory workers, but some jobs need human connection and creativity. But are
we underestimating what robots can do? In some cases, they already perform better than doctors al diagnosing
illnesses. Also, some patients might feel more comfortable sharing personal information with a machine than a
person Could there be a place for robots in education after all?
        British education expert Anthony Seldon thinks so. And he even has a date for the robot takeover of the
classroom: 2027. He predicts robots will do the main job of transferring information and teachers will be like
assistants. Intelligent robots will read students’ faces, movements and maybe even brain signals. Then they will
adapt the information to each student. It’s not a popular opinion and it’s unlikely that robots will ever have empathy
 and the ability to really connect with humans like another human can.
        One thing is certain, though. A robot teacher is better than no teacher at all. In some parts of the world, there
aren't enough teachers and 9-16 percent of children under the age of 14 don’t go to school. That problem can be
partly solved by robots because they can teach anywhere and won’t get stressed, or tired, or move somewhere for an
easier, higher-paid job.
Question 31. Which of the following can be the best title for the passage?
A. Human teachers never get tired. B. Robots  will  replace  human  teachers
completely.
C. Robots will play a role in education. D. Robots are better than human teachers.
Question 32. The word transferring in paragraph 2 is CLOSEST in meaning to ______________.
A. exploring B. giving C. sharing D. moving
Question 33. According to British education expert Anthony Seldon teachers in the future will ______________.
A. get higher salary B. longer exist C. help robots in class D. teach students skills
Question 34. Which of the following statements is NOT true according to the passage.
A. Robots have better connections with students than teachers do.
B. There aren't enough teachers in some places.
C. Robots can teach without getting stressed.
D. Robots can do better than doctors in some situations.
Question 35. What is one problem that robots could help solve in education?
A. Lack of creativity in teaching B. Not enough qualified teachers
C. High cost of education D. Need for emotional support
Question 36. The word empathy in paragraph 2 is OPPOSITE in meaning to ____________.
A. understanding B. indifference C. connection D. kindness

Question 31:
Đáp án đúng là C. Robots will play a role in education.
Gi i thích:ả  C  bài văn t p trung vào vi c robots có th  đóng vai trò trong giáo d c, bao g m d  đoán c a ả ậ ệ ể ụ ồ ự ủ
Anthony Seldon v  vi c robots có th  tham gia vào l p h c. Các đáp án khác không phù h p vì bài vi t không ề ệ ể ớ ọ ợ ế
nói r ng robot sẽ hoàn toàn thay th  giáo viên hay r ng giáo viên không bao gi  m t m i.ằ ế ằ ờ ệ ỏ

Question 32:
Đáp án đúng là B. giving.
Gi i thích:ả  T  "transferring" trong đo n 2 có nghĩa g n nh t là "giving" (cung c p), vì câu nói v  vi c robots sẽ ừ ạ ầ ấ ấ ề ệ
th c hi n vi c chuy n giao thông tin cho h c sinh. Các t  khác nh  "exploring" (khám phá), "sharing" (chia s ), ự ệ ệ ể ọ ừ ư ẻ
và "moving" (di chuy n) không phù h p trong ng  c nh này.ể ợ ữ ả
Trích d n:ẫ  "He predicts robots will do the main job of transferring information and teachers will be like 



assistants."

Question 33:
Đáp án đúng là C. help robots in class.
Gi i thích:ả  Theo Anthony Seldon, trong t ng lai giáo viên sẽ gi ng nh  tr  lý, h  tr  robots trong vi c d y ươ ố ư ợ ỗ ợ ệ ạ
h c. Các đáp án khác không chính xác vì bài vi t không đ  c p đ n vi c giáo viên sẽ nh n l ng cao h n, sẽ ọ ế ề ậ ế ệ ậ ươ ơ
không còn t n t i hay sẽ d y kỹ năng.ồ ạ ạ
Trích d n:ẫ  "He predicts robots will do the main job of transferring information and teachers will be like 
assistants."

Question 34:
Đáp án đúng là A. Robots have better connections with students than teachers do.
Gi i thích:ả  Câu này không đúng vì đo n văn nói rõ r ng robot không th  có đ c s  đ ng c m và k t n i v i ạ ằ ể ượ ự ồ ả ế ố ớ
h c sinh t t nh  con ng i. Các đáp án khác đúng theo thông tin trong bài.ọ ố ư ườ
Trích d n:ẫ  "It’s unlikely that robots will ever have empathy and the ability to really connect with humans like 
another human can."

Question 35:
Đáp án đúng là B. Not enough qualified teachers.
Gi i thích:ả  Bài vi t đ  c p đ n vi c thi u giáo viên  m t s  n i và robot có th  gi i quy t v n đ  này vì ế ề ậ ế ệ ế ở ộ ố ơ ể ả ế ấ ề
chúng có th  d y mà không b  căng th ng, m t m i. Các l a ch n khác không ph i là v n đ  chính mà robot có ể ạ ị ẳ ệ ỏ ự ọ ả ấ ề
th  gi i quy t.ể ả ế
Trích d n:ẫ  "In some parts of the world, there aren't enough teachers... That problem can be partly solved by 
robots..."

Question 36:
Đáp án đúng là B. indifference.
Gi i thích:ả  T  "empathy" (s  th u c m) đ i l p nghĩa v i "indifference" (th  ). "Empathy" ch  kh  năng th u ừ ự ấ ả ố ậ ớ ờ ơ ỉ ả ấ
hi u và đ ng c m v i ng i khác, trong khi "indifference" th  hi n s  th  , không quan tâm. Các t  khác nh  ể ồ ả ớ ườ ể ệ ự ờ ơ ừ ư
"understanding" (hi u), "connection" (k t n i), và "kindness" (lòng t t) đ u mang nghĩa tích c c, không phù ể ế ố ố ề ự
h p v i ý đ i l p.ợ ớ ố ậ

Four phrases/sentences have been removed from the text below. For each question, mark the letter A, B, C,
or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 37 to
40.

Life in the Countryside
Life in the countryside offers a peaceful and slower pace of living. The natural surroundings, such as open fields,
forests, and rivers, provide a calm environment away from the busy city life. People (37) ____________ often enjoy a
closer connection to nature, which (38) ____________. However, living in the countryside (39) ____________, such as
limited access to healthcare, education, and job opportunities. These issues can sometimes make life more difficult
for residents. Governments and communities need to work together to improve infrastructure and services in rural
areas. In the end, living (40) ____________ is about finding a balance between the benefits of a quiet life and the
challenges of limited resources.
A. has its own challenges
B. in rural areas
C. in the countryside
D. can lead to a healthier lifestyle
Question 37. ____________B
Question 38. ____________D
Question 39. ____________A
Question 40. ____________C

Question 37:



Đáp án đúng là B. in rural areas.
Giải thích chi tiết:
Ở câu này, lựa chọn B. in rural areas (ở các vùng nông thôn) là phù hợp hơn vì nó diễn tả một cách chung chung về 
khu vực nông thôn (rural areas), thay vì cụ thể là "countryside." Cụm từ "rural areas" bao gồm nhiều nơi khác nhau ở 
nông thôn, có thể là đồng quê, thị trấn nhỏ hoặc khu vực không phải thành phố.
Câu đầy đủ: "People in rural areas often enjoy a closer connection to nature, which can lead to a healthier lifestyle."

Question 38:
Đáp án đúng là D. can lead to a healthier lifestyle.
Giải thích: Câu này cần một mệnh đề thể hiện lợi ích của việc sống gần gũi với thiên nhiên. "Can lead to a healthier 
lifestyle" (có thể dẫn đến một lối sống lành mạnh hơn) là mệnh đề phù hợp vì nó nói về tác động tích cực của việc kết 
nối với thiên nhiên.
Câu đầy đủ: "People in the countryside often enjoy a closer connection to nature, which can lead to a healthier 
lifestyle."

Question 39:
Đáp án đúng là A. has its own challenges.
Giải thích: Cụm từ "has its own challenges" (có những thách thức riêng) là cụm từ phù hợp để nói về những khó khăn 
của việc sống ở nông thôn, chẳng hạn như việc tiếp cận hạn chế với các dịch vụ y tế, giáo dục và cơ hội việc làm.
Câu đầy đủ: "However, living in the countryside has its own challenges, such as limited access to healthcare, 
education, and job opportunities."

Question 40:
Đáp án đúng là C. in the countryside.


